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NGHỊ ĐỊNH

Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là hình thức cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để cấp phép hoạt động khoáng sản.

2. Giá khởi điểm là giá đầu tiên của phiên đấu giá.

3. Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá do Hội đồng đấu giá quy định phù hợp với từng phiên đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá là người đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia đấu giá hoặc cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

5. Người trúng đấu giá là tổ chức, cá nhân trả giá cao nhất tại phiên đấu giá.

6. Bảo lãnh dự đấu giá là cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về bán đấu giá tài sản và quy định của Nghị định này.
2. Bảo đảm nguyên tắc công khai, khách quan, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.
3. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai (02) tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Điều 4. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm được xác định bằng giá trị phần trăm trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cam kết trả cho nhà nước. Giá khởi điểm căn cứ theo nhóm, loại khoáng sản, được quy định cụ thể trong Phụ lục kèm theo Nghị định.
Điều 5. Tiền đặt trước
1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc thông qua hình thức bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

2. Mức tiền đặt trước được tính bằng 1% đến 5% giá khởi điểm tính bằng tiền tại thời điểm đấu giá.

3. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu giá thông báo mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
4. Việc nộp tiền đặt trước được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp tiền đặt trước bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

b) Trường hợp tiền đặt trước được tổ chức tín dụng bảo lãnh, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp văn bản bảo lãnh cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá. 
5. Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá nhưng không ít hơn 07 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá. 

Điều 6. Hoàn trả tiền đặt trước
1. Tiền đặt trước được hoàn trả cho đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ngay khi kết thúc phiên đấu giá.
2. Tiền đặt trước không hoàn trả và được nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đã đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước mà không tham dự phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:
a) Được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản;

c) Được tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt quy định tại Điều 37 Luật khoáng sản để lập đề án thăm dò trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp tiền trúng đấu giá và các khoản phí, chi phí đấu giá theo quy định của Nghị định này;

b) Không quá 01 năm kể từ ngày trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định;

c) Không quá 06 tháng kể từ ngày trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
Điều 8. Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân được tham dự phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn là tổ chức, cá nhân  được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
b) Đã nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định.

2. Khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp bổ sung văn bản, tài liệu có liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.
Điều 9. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Các đối tượng sau không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; lãnh đạo, chuyên viên thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.

2. Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của Luật công chức, Luật viên chức.

Điều 10. Phí, chi phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
2. Các chi phí liên quan đến việc lập hồ sơ mời đấu giá; đánh giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; tổ chức đấu giá; chi phí tổ chức phiên đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản nhà nước.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẤU GIÁ
Điều 11. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của mình. Hội đồng đấu giá được thành lập theo từng phiên đấu giá.

2. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
b) Các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ, Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia và các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện Bộ Công thương hoặc Bộ Xây dựng và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản được đấu giá.

3. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Các thành viên là đại diện các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện Sở Công thương hoặc Sở Xây dựng tùy theo loại, nhóm khoáng sản của khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá; đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khoáng sản được đấu giá.

4. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có trách nhiệm lập và thông báo hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ đấu giá và chuẩn bị điều kiện để tổ chức các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập và thông báo hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ đấu giá và chuẩn bị điều kiện để tổ chức các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản để thống nhất thực hiện trong phạm vi cả nước.

Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền hạn sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá đối với người có hành vi gây rối trật tự nơi tổ chức đấu giá hoặc có hành vi thông đồng, thỏa hiệp để dìm giá hoặc có các hành vi khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của phiên đấu giá;

b) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi phát hiện vi phạm trình tự, thủ tục phiên đấu giá.
2. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

a) Xác định bước giá khi tổ chức phiên đấu giá;

b) Điều hành phiên đấu giá theo Quy chế của Hội đồng đấu giá;

c) Giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình đấu giá;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

đ) Trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản phê duyệt kết quả đấu giá.

Điều 13. Lập kế hoạch và thông báo khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Hàng năm căn cứ vào Quy hoạch khoáng sản quy định tại điểm b, c và điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

2. Danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thông báo công khai  trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.
Điều 14. Thông báo, niêm yết phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Trước 30 ngày tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá phải đăng tải công khai thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Thông tin về khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản: loại khoáng sản, vị trí hành chính, tên khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thông tin cơ bản về kết quả, hiện trạng công tác điều tra, thăm dò khoáng sản; hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất nơi có khoáng sản được đưa ra đấu giá;
b) Giá khởi điểm; tiền đặt trước;
c) Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá;
d) Thời điểm nhận, kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá;
đ) Hình thức tham khảo tài liệu liên quan đến khu vực đấu giá;
e) Các vấn đề khác có liên quan.
Điều 15. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản thông báo theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Hồ sơ năng lực về vốn, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác khoáng sản.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu các văn bản, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 16. Lựa chọn tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá

1. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá tiến hành đánh giá hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được tham dự phiên đấu giá.

2. Việc đánh giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được lập theo quy định;

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng các quy định tại Điều 36 và Điều 51 của Luật Khoáng sản.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả lựa chọn cho tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá. 

Đối với tổ chức, cá nhân được lựa chọn tham dự phiên đấu giá, nội dung thông báo phải cần nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước; trường hợp tổ chức, cá nhân không được lựa chọn phải nêu rõ lý do.
4. Sau 03 lần thông báo mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nếu chỉ có một tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thì không tổ chức phiên đấu giá.

Điều 17. Nội quy phiên đấu giá

1. Tổ chức tham dự đấu giá chỉ được cử tối đa 03 người tham dự phiên đấu giá. Người tham dự phiên đấu giá phải đem theo giấy giới thiệu của tổ chức tham dự đấu giá, giấy chứng minh nhân dân của người được giới thiệu tham dự phiên đấu giá và biên nhận tiền đặt trước hoặc giấy bảo lãnh dự đấu giá.

2. Cá nhân tham dự đấu giá phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và biên nhận tiền đặt trước hoặc giấy bảo lãnh dự đấu giá.

 3. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, người tham dự phiên đấu giá phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Chỉ được trao đổi nội bộ thông tin liên quan trong tổ chức của mình mà không được trao đổi với tổ chức khác; 
b) Không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong suốt quá trình diễn ra phiên đấu giá; 

c) Không được gây mất trật tự, cản trở, phá rối, vi phạm quyền đấu giá của người khác.
d) Không được mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc cấu kết để dìm giá.

4. Trường hợp người tham dự đấu giá vi phạm một trong các quy định tại khoản 3 Điều này, Chủ tịch Hội đồng đấu giá tạm dừng phiên đấu giá, lập biên bản xử lý và chỉ tiếp tục tiến hành phiên đấu giá sau khi hành vi vi phạm đã được xử lý theo quy định.
Điều 18. Trình tự tiến hành phiên đấu giá

1. Mở đầu phiên đấu giá, Thư ký Hội đồng đấu giá giới thiệu các thành viên Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan; phổ biến nội quy phiên đấu giá; công bố danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký và kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá, điểm danh những người tham gia đấu giá; giải đáp thắc mắc (nếu có) của người tham gia đấu giá.

2. Chủ tịch Hội đồng đấu giá điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng phiếu, liên tục không gián đoạn và thực hiện từ một đến nhiều vòng cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất. 
3. Sau mỗi vòng đấu giá, Chủ tịch Hội đồng đấu giá thông báo công khai kết quả trả giá trước sự chứng kiến của Hội đồng và các tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá. Trường hợp có từ hai phiếu trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tiếp tục tổ chức vòng đấu giá tiếp theo. Giá khởi điểm đấu giá của vòng tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá kế trước.

4. Trường hợp sau ba vòng đấu giá liên tiếp mà vẫn có từ hai phiếu trở lên trả giá bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.  

5. Sau khi Hội đồng đấu giá công bố kết quả phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải ký biên bản phiên đấu giá. 
Điều 19. Xác nhận kết quả trúng đấu giá

1. Kết quả phiên đấu giá phải lập thành Biên bản. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định này trình cơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
2. Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản xem xét, cấp phép hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.
Điều 20. Xác định tiền trúng đấu giá; thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Tiền trúng đấu giá được xác định căn cứ vào giá trị phần trăm trữ lượng mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã cam kết trả cho Nhà nước và giá khoáng sản thương phẩm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố. Tiền trúng đấu giá được xác định theo công thức sau:

G = Go x (K1 x Q ) x K2 x K3 (đồng)

Trong đó: G - Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đồng).

Go - Giá khoáng sản thương phẩm, đồng/(tấn, m3, kg,..).

Q - Trường hợp trả tiền một lần, Q là toàn bộ trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt trong khu vực khai thác (tấn, m3, kg,...); trường hợp trả tiền hàng năm Q là trữ lượng khoáng sản được phép khai thác hàng năm (tấn, m3, kg,...)/năm; trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, Q là lưu lượng khai thác/năm.

K1 - Hệ số phương pháp khai thác được xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản nhưng không được thấp hơn 0,9 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên và 0,6 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác hầm lò và bằng 1,0 trong trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

K2 - Phần trăm trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã cam kết trả cho Nhà nước.

K3 - Hệ số khó khăn về cơ sở hạ tầng nơi có mỏ khoáng sản được khai thác. Đối với mỏ khoáng sản phân bố ở khu vực đồng bằng K3 =1,0; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn K3 = 0,95; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn K3 = 0,9.
2. Thời điểm tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:
a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, tiền trúng đấu giá được tính tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá;
b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, tiền trúng đấu giá được tính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.
c) Giá khoáng sản thương phẩm để tính tiền trúng đấu giá quy định tại khoản a, khoản b Khoản này là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố quy định tại khoản 4 Điều ... Nghị định số....ngày ...tháng...năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản.
3. Tiền trúng đầu giá quyền khai thác khoáng sản được thu theo một trong các phương thức sau:

a) Thu một lần trước khi tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp Giấy phép có thời hạn khai thác nhỏ hơn 05 năm;

b) Thu hàng năm trong trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn khai thác lớn hơn 05 năm.
4. Tiền trúng đấu giá được nộp vào Kho bạc nhà nước; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan có trách nhiệm mở tài khoản và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá kê khai và nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

Điều 21. Quy định thời gian trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Thời gian thông báo, niêm yết phiên đấu giá không được ít hơn 10 ngày trước khi phát hành hoặc nhận hồ sơ mời đấu giá.
2. Thời gian hết hạn nộp hồ sơ không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thông báo hồ sơ mời đấu giá.
3. Thời gian đánh giá, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá tối đa là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

4. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá, phiên đấu giá phải được tổ chức.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày.......tháng....năm 2011.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:


                          
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- BQL KKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
          Nguyễn Tấn Dũng


PHẦN TRĂM TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THEO NHÓM LOẠI KHOÁNG SẢN ĐỂ TÍNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 (Phụ lục kèm theo Nghị định số     /2011/NĐ-CP ngày     tháng   năm 2011 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản)
	STT
	Nhóm, loại khoáng sản
	Giá khởi điểm (%)

	I
	Khoáng sản kim loại 
	 

	1
	Khoáng sản kim loại đen (sắt, mangan, titan …)
	6

	2
	Khoáng sản kim loại màu:
	 

	2.1
	Vàng
	5

	2.2
	Bạch kim, thiếc, Wonfram, bạc, antimoan
	5

	2.3
	Chì, kẽm, nhôm, bau xít, đồng, niken, coban, monlipden, thuỷ ngân, ma nhê, vanadi, platin
	5

	2.4
	Các loại khoáng sản kim loại màu khác
	6

	II
	Khoáng sản không kim loại 
	 

	1
	Khoáng sản không kim loại dùng làm vật liệu xây dựng thông thường:
	 

	1.1
	Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình
	7

	1.2
	Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng thông thường khác (đá, cát, sỏi, đất làm gạch…)
	6

	2
	Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng cao cấp (grannít, đôlômit, sét chịu lửa, quâc zít,…)
	5

	3
	Khoáng sản không kim loại dùng trong sản xuất công nghiệp (pirít, phosphorít, cao lanh, mica, thạch anh kỹ thuật, đá nung vôi và sản xuất ciment, cát làm thủy tinh, apatít, séc păng tin …)
	5

	4
	Đá quý (Kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, opan,…)
	5 

	5
	Các loại khoáng sản không kim loại khác
	6


1

